DỰ THẢO
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 
NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH ỐP LÁT GRANITE

ĐỊA ĐIỂM: LÔ CN-14, CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH NGHI, XÃ BÌNH NGHI, 

HUYỆN TÂY SƠN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số …………………….. /QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)
Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG
I. Đối tượng áp dụng, phân công thực hiện

1. Đối tượng áp dụng

Quy định này là những quy định bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quản lý đầu tư xây dựng trong ranh giới khu vực đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite, đã được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số       /QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2023.
2. Phân công thực hiện
Sở Xây dựng và UBND huyện Tây Sơn tham mưu cho UBND tỉnh về thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với mọi hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình và quản lý quy hoạch xây dựng - kiến trúc theo đúng quy hoạch được duyệt và Quy định này; 
II. Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích khu vực quy hoạch:
1. Phạm vi ranh giới: Khu đất quy hoạch tại Lô CN-14, Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, có các giới cận như sau:

- Phía Bắc giáp: Đường ĐS6;

- Phía Nam giáp: Đất cây xanh và đường ĐS7;

- Phía Đông giáp: Đất cây xanh và đường ĐS2;

- Phía Tây giáp: Đất cây xanh và đường ĐS4.
2. Quy mô quy hoạch xây dựng: 219.088,2m2; (21,9ha).

III. Quy định về chức năng sử dụng đất :
          Căn cứ vào đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite, khu vực quy hoạch được phân thành các khu chức năng như sau:
1. Bảng cân bằng sử dụng đất khu vực quy hoạch:
	Stt
	Loại đất
	Diện tích ( m²)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất xây dựng công trình
	     102.475,15   
	46,77

	2
	Đất cây xanh, mặt nước
	       55.967,77   
	25,55

	a
	Đất cây xanh
	        45.132,92   
	20,60

	 b 
	Đất mặt nước (Hồ sinh thái)
	        10.834,85   
	 

	3
	Đất giao thông, sân bãi và HTKT
	       60.645,28   
	27,68

	a
	Kho đất ngoài trời
	        25.906,06   
	 

	 b 
	Đất giao thông nội bộ và HTKT
	        34.739,22   
	 

	Tổng cộng
	     219.088,20   
	100



2. Bảng thống kê các hạng mục công trình:
	STT
	TÊN HẠNG MỤC
	DIỆN TÍCH (M2)
	KÍCH THƯỚC
	TẦNG CAO (TẦNG)

	
	
	
	
	

	I
	KHU HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
	                 4.022,0   
	 
	 

	1
	NHÀ CHỜ
	30,0
	5m x 6m
	1

	2
	NHÀ NGHỈ NHÂN VIÊN
	492,0
	12m x 41m
	1

	3
	NHÀ ĐIỀU HÀNH
	1.350,0
	30m x 45m
	2

	4
	CẦU XUẤT HÀNG
	200,0
	Khối đa giác
	1

	5
	NHÀ ĐỂ XE
	600,0
	6m x 100m
	1

	6
	NHÀ ĂN 
	1.200,0
	20m x 64m
	1

	7
	PHÒNG VẬT TƯ
	80,0
	
	1

	8
	NHÀ BẢO VỆ SỐ 1
	35,0
	5m x 7m
	1

	9
	NHÀ BẢO VỆ SỐ 2
	35,0
	5m x 7m
	1

	II
	NHÀ XƯỞNG
	91.652,0
	
	

	10
	KHU VỰC ĐỂ MÁY, THIẾT BỊ, GẠCH CHỜ MÀI
	11.520,0
	40m x 288m
	1

	11
	KHO BAO BÌ VÀ THÀNH PHẨM 
	2.240,0
	40m x 56m
	1

	12
	XƯỞNG ÉP
	1.392,0
	112m x 360m
	1

	13
	XƯỞNG SẤY, NUNG, MEN, MÀI
	38.928,0
	
	1

	14
	KHU VỰC XYLO, SẤY PHUN, NGHIỀN
	10.032,0
	88m x 114m
	1

	15
	KHU VỰC ĐỂ ĐẤT TRONG NHÀ
	9.300,0
	Khối đa giác
	1

	16
	KHO THAN ĐÁ
	1.440,0
	36m x 40m
	1

	17
	KHU VỰC TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN
	16.800,0
	70m x 240m
	1

	III
	HỆ THỐNG PHỤ TRỢ
	6.801,15
	
	

	18
	NHÀ CÂN
	30,0
	5m x 6m
	1

	19
	CẦU CÂN
	92,0
	3,5m x 26,2m
	

	20
	TRẠM CẤP NHIÊN LIỆU NỘI BỘ
	52,5
	7,1m x 7,4m
	1

	21
	TRẠM RỬA XE
	52,5
	3,5m x 15m
	

	22
	BỂ LẮNG NƯỚC RỬA XE
	36,5
	6m x 6,1m
	

	23
	TRẠM BIẾN ÁP SỐ 1
	200,0
	10m x 20m
	1

	24
	NHÀ ĐẶT MÁY BƠM PCCC
	40,0
	5m x 8m
	1

	25
	BỂ NƯỚC PCCC SỐ 1 (600M3)
	120,0
	8m x 15m
	1

	26
	BỂ NƯỚC PCCC SỐ 2 (600M3)
	120,0
	8m x 15m
	1

	27
	NHÀ ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 1
	160,0
	8m x 20m
	1

	28
	TRẠM BIẾN ÁP SỐ 2
	200,0
	10m x 20m
	1

	29
	HỆ THỐNG LỌC BỤI SỐ 1
	76,5
	4,5m x 17m
	1

	30
	NHÀ VỆ SINH SỐ 1
	40,0
	4m x 10m
	1

	31
	NHÀ DỊCH VỤ MÀI + THÀNH PHẨM
	147,8
	4,9m x 30,2m
	1

	32
	BỂ NƯỚC MÀI SỐ 1
	98,0
	4,9m x 20m
	

	33
	BỂ NƯỚC MÀI SỐ 2
	73,5
	4,9m x 15m
	

	34
	NHÀ ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 2
	64,0
	8m x 8m
	1

	35
	TRẠM BIẾN ÁP SỐ 3
	160,0
	8m x 20m
	1

	36
	NHÀ ĐẶT MÁY NÉN KHÍ
	90,0
	4,5m x 20m
	1

	37
	NHÀ VỆ SINH SỐ 2
	32,0
	4m x 8m
	1

	38
	BỂ NƯỚC COOLING TOWER
	45,0
	4,5m x 10m
	

	39
	HỆ THỐNG LỌC BỤI SỐ 2
	99,0
	4,5m x 22m
	1

	40
	THÁP NƯỚC 10M3
	7,0
	Hình tròn
	

	41
	NHÀ VỆ SINH SỐ 3
	32,0
	4m x 8m
	1

	42
	TRẠM BIẾN ÁP SỐ 4
	200,0
	10m x 20m
	1

	43
	NHÀ ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 3
	120,0
	10m x 12m
	1

	44
	TRẠM KHÍ THAN
	2.200,0
	40m x 55m
	1

	45
	BỂ NƯỚC TRẠM KHÍ THAN
	482,25
	21,7m x 22,2m
	

	46
	TRẠM GAS + NHÀ ĐẶT MÁY HÓA HƠI
	1.553,0
	Khối đa giác
	1

	47
	NHÀ CHỨA RÁC THẢI
	48,0
	4m x 12m
	1

	48
	NHÀ CHỨA RÁC THẢI NGUY HẠI
	40,0
	4m x 10m
	1

	49
	THÁP NƯỚC 30M3
	9,6
	Hình tròn
	

	50
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẨI 
	80,0
	4m x 20m
	

	IV
	HỆ THỐNG LƯU KHÔNG
	
	
	

	51
	KHO ĐẤT NGOÀI TRỜI
	25.906,06
	
	

	52
	HỒ SINH THÁI
	10.834,85
	
	

	53
	CÂY XANH CẢNH QUAN
	45.132,92
	
	


IV. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
        1.  San nền:

- Cao độ san nền cao nhất: +34.7m ở phía Tây Nam khu đất, cao độ san nền thấp nhất: +26.8m ở phía Đông Bắc khu đất. Độ dốc san nền từ Nam ra Bắc. 

         2. Quy hoạch thoát nước mặt:

· Hệ thống thoát nước mặt được thiết kế tự chảy và thoát nước riêng với hệ thống thoát nước thải. Nước mặt được thu gom bằng hệ thống mương đậy đan và đấu nối với hệ thống thoát nước mặt chung của CCN Bình Nghi.

         3. Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: đấu nối với đường ĐS6 ở phía Bắc khu đất bằng 02 lối ra vào.

- Giao thông nội bộ: quy hoạch các tuyến đường nội bộ có chiều rộng tối thiểu 5m nhằm đảm bảo cho việc kết nối các hạng mục và phục vụ công tác PCCC khi có sự cố xảy ra.

         4. Cấp nước: 

- Nguồn nước: đấu nối với hệ thống cấp nước chung của CCN Bình Nghi chạy dọc đường ĐS6 ở phía Bắc khu đất.


- Tổng nhu cầu sử dụng nước: 62,5 m3/ngày-đêm.

         5. Cấp điện: 

- Nguồn điện: đấu nối với tuyến điện 22kV của CCN Bình Nghi ở phía Đông Bắc và phía Tây Bắc của khu đất.

- Tổng nhu cầu dụng điện cho khu quy hoạch: 3.850 KVA.

          6.Vệ sinh môi trường: 

         - Thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt thu gom và xử lý bằng bể xử lý nước thải cục bộ (bồn Composite đặt chìm) đặt bên trong khu đất. Nước thải đấu nối với hệ thống thoát nước thải của CCN Bình Nghi chạy dọc đường ĐS6 ở phía Bắc khu đất sau khi xử lý đạt chuẩn.

          - Quản lý chất thải rắn:


+ Chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển về bãi xử lý rác theo quy định của địa phương.


+ Chất thải rắn sản xuất: được thu gom và tái chế bên trong khu đất.

Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 I. Quản lý các khu chức năng

 1. Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

- Mật độ xây dựng: 46,77%.

- Tầng cao xây dựng: hạng mục Nhà điều hành 02 tầng, các hạng mục còn lại 01 tầng.

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,47 lần.

- Chỉ giới xây dựng: 

+ 02 hạng mục Nhà bảo vệ lùi tối thiểu 01m so với ranh giới khu đất.

+ Các hạng mục còn lại lùi vào tối thiểu 6m so với ranh giới khu đất.

2. Quy định về cốt nền, chiều cao tầng:

- Quy định chiều cao tầng các hạng mục: căn cứ vào công năng sử dụng mà các cơ quan quản lý xem xét cấp phép.

3. Quy định khác:
- Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt chỉ giới xây dựng không quá 0,2m.
- Phần ngầm dưới mặt đất: Mọi bộ phận kết cấu ngầm dưới đất của công trình không vượt quá ranh giới khu đất.
II. Kiểm soát không gian kiến trúc, mỹ quan đô thị
1. Mỹ quan đô thị

- Khuyến khích xây dựng các công trình với đường nét kiến trúc hiện đại phù hợp với trung tâm đô thị; Vật liệu mái nên sử dụng các loại thông dụng và có màu sắc tươi, mát. 

- Không sơn quét màu đen, tối hoặc quá sặc sỡ, sử dụng quá nhiều màu trên một công trình, trang trí các chi tiết rườm rà gây phản cảm.

- Về màu sắc, vật liệu mặt đứng công trình, hàng rào và cổng, chủ đầu tư có trách nhiệm chọn màu sắc, vật liệu cho từng công trình cho phù hợp.
2. Quan hệ với các công trình bên cạnh

 - Không bộ phận nào của ngôi nhà, kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất vượt quá ranh giới sử dụng đất.

 - Không được xả nước mưa, nước thải các loại (cả nước ngưng tụ máy lạnh), khí bụi, khí thải sang khu vực bên cạnh.

III. Các quy định khác

1. Miệng xả ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố.

2. An toàn điện: Các công trình phải bảo đảm quy định khoảng cách hành lang an toàn lưới điện.

3. An toàn giao thông:

- Trồng cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn, che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu giao thông.

4. Phòng cháy chữa cháy (PCCC): Các công trình thuộc danh mục phải lập hồ sơ thiết kế PCCC phải thực hiện theo quy định của Luật PCCC và các quy định có liên quan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình tại khu quy hoạch theo đúng quy định.

2. Các tổ chức cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có nội dung của Quy định không còn phù hợp thì báo cáo UBND tỉnh để kịp thời có phương án điều chỉnh, bổ sung./.
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